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    Nghi Sơn, ngày         tháng      năm 2024      
  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả xét chọn cho nhà cung cấp gói: “Mua vắc xin dịch vụ 

tại Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn năm 2024 – 2025” 

  

      GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGHI SƠN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật đấu thầu và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và 

Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ tài chính về việc 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Thông tư số 

68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản 

lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 31/5/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 

111/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở 

sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố trực 

thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, 

thành phố trực thuộc Sở Y tế;   



 
 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc “ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa 

quản lý”; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị ngày 26/4/2024 về danh mục, 
số lượng vacxin gói: “Mua vacxin dịch vụ tại Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn năm 
2024-2025”; 

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-TTYT ngày 03/7/2024 của Trung tâm Y tế thị 
xã Nghi Sơn về việc phê duyệt dự toán gói:“Mua vắc xin dịch vụ tại Trung tâm Y tế 
thị xã Nghi Sơn năm 2024-2025”. 

Căn cứ Tờ trình số 722/TTr-HĐMS ngày 04/7/2024 của hội đồng mua sắm về 

việc đề nghị phê duyệt Kết quả xét chọn cho nhà cung cấp gói:“Mua vắc xin dịch 

vụ tại Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn năm 2024 – 2025”. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét chọn cho nhà cung cấp gói: “Mua vắc xin dịch 

vụ tại Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn năm 2024 – 2025” 

1. Danh mục vacxin: (phụ lục đính kèm) 

2. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn dịch vụ Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn 

3. Tổng giá trị dự toán: 4.074.411.100 đồng (Bằng chữ: Bốn tỉ không trăm 

bảy mươi tư triệu bốn trăm mười một nghìn một trăm đồng) 

4. Hình thức mua sắm: Áp dụng theo khoản 2 điều 55 Luật đấu thầu số 

22/2023/QH15 

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá 12 tháng kể từ khi hợp đồng có 

hiệu lực. 

 Điều 2. Hội đồng mua sắm đơn vị, Phòng Hành chính tổng hợp, Khoa Cận 

lâm sàng hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng và tổ chức giám sát thực hiện theo 

đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 

 Điều 3.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Hội đồng mua sắm đơn vị, Phòng Hành chính tổng hợp, Khoa Cận 

lâm sàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 



 
 

Quyết định này thay thế quyết định số 730/QĐ-TTYT ngày 05/7/2024 của 

Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 4 QĐ; 

     - Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng 



 
 

Phụ lục 

DANH MỤC VẮC XIN 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-TTYT ngày         /7/2024  về việc phê duyệt kết quả xét chọn cho nhà cung cấp gói  

“Mua vắc xin dịch vụ tại Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn năm 2024 – 2025” của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn) 

  Công ty TNHH một thành viên Dược liệu TW2 

TT Tên hoạt chất Nồng đô, hàm lượng 
Tên 

vacxin 

Đơn 

vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(+VAT) 

1 

Sau khi hoàn nguyên 01 liều (0,5ml) chứa: 

Giải độc tố bạch hầu ≥30IU; Giải độc tố uốn 

ván ≥40IU; Các kháng nguyên Bordetella 

pertussis gồm giải độc tố ho gà 25 mcg và 

ngưng kết tố hồng cầu dạng sợi 25mcg và 

Pertactin 8mcg; Kháng nguyên bề mặt vi rút 

viêm gan B 10mcg; Vi rút bại liệt týp 1 bất 

hoạt (chủng Mahoney) 40DU; Vi rút bại liệt 

týp 3 bất hoạt (chủng Saukett) 32DU; 

Polysaccharide của Haemophilus inluenza týp 

b cộng hợp với 25mcg giải độc tố uốn ván 

như protein chất mang  

≥ 30 IU; ≥ 40 IU; 25 

mcg; 8 mcg; 10mcg; 

40 DU; 8 DU; 32 

DU; 10mcg cộng hợp 

với 25mcg giải độc 

tố uốn ván 

Infanrix 

Hexa 

Vial 

0,5ml 1's 

Liều 
Nhóm 

1 
800 864.000 691.200.000 

2 

Lọ (0,5ml) Virus sởi ≥1000 CCID50; virus 

quai bị ≥12500 CCID50; virus rubella ≥1000 

CCID50 

0.5 ml 
M-M-R 

II  
Lọ 

Nhóm 

1 
1.000 217.256 217.256.000 

3 
Oka/Merck varicella virus, live, attenuated >= 

1350PFU 
>=1350PFU/lọ Varivax Lọ 

Nhóm 

1 
400 813.200 325.280.000 

4 

Một liều (0.5ml) chưa 1mcg polysaccharide 

của các týp huyết thanh 11,2, 51,2, 6B1,2, 7F1,2, 

9V1,2, 141,2,  23F1,2 và của các týp huyết thanh 

41,2, 18C1,2, 19F1,2 

1mcg 3mcg 

Synflorix 

Inj 0,5ml 

1Dose 

Liều 
Nhóm 

1 
1.200 829.900 995.880.000 



 
 

5 

Mỗi liều 0,5mL chứa 30mcg protein L1 HPV 

týp 6; 40mcg protein L1 HPV týp 11; 60mcg 

protein L1 HPV týp 16; 40mcg protein L1 

HPV týp 18; 20mcg protein L1 HPV cho mỗi 

týp 31,33,45,52 và 58 

0.5ml 
Gardasil 

9 

Bơm 

tiêm 

Nhóm 

1 
100 2.572.500 257.250.000 

Tổng cộng 2.486.866.000 

Bằng chữ :  Hai tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn 

 

 Công ty cổ phần BIOVACCINE Việt Nam 

TT Tên hoạt chất Nồng đô, hàm lượng Tên vacxin 

Đơn 

vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền  

(+VAT) 

1 

Mỗi lọ đơn liều 

chứa: Measles 

Virus NLT 1000 

CCID50; Mumps 

Virus NLT ≥ 5000 

CCID50; Rubella 

Virus NLT ≥ 1000 

CCID50 

0,5ml/liều 

Measles, Mumps and Rubella 

vaccine Live, Attenuated 

(Freeze-Dried) 

Lọ 
Nhóm 

5 

      

1.000  

         

152.022  

                  

152.022.000  

2 

Protein màng ngoài 

tinh khiết vi khuẩn 

não mô cầu nhóm B 

– 50mcg/0,5ml; 

Polysaccharide vỏ 

vi khuẩn não mô 

cầu nhóm C: 

50mcg/0,5ml 

Protein màng ngoài tinh 

khiết vi khuẩn não mô cầu 

nhóm B – 50mcg/0,5ml; 

Polysaccharide vỏ vi 

khuẩn não mô cầu nhóm 

C: 50mcg/0,5ml 

VA-Mengoc BC Lọ 
Nhóm 

5 

         

300  

         

175.393  

                    

52.617.900  



 
 

3 
Giải độc tố uốn ván 

tinh chế 
0,5ml 

Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) 

0,5ml/ống 
Ống 

Nhóm 

4 

         

300  

           

14.784  

                      

4.435.200  

4 
Globulin kháng độc 

tố uốn ván 
1500 IU/1ml 

Huyết thanh kháng độc tố uốn 

ván tinh chế (SAT) 
Ống 

Nhóm 

4 

         

400  

           

29.043  

                    

11.617.200  

5 

Kháng nguyên bề 

mặt virus viêm gan 

B tinh khiết 

20mcg/1ml 

20mcg/1ml/lọ 
Vắc xin  viêm gan B tái tổ hợp 

Gene – HBvax   
Lọ 

Nhóm 

4 

         

300  

           

80.886  

                    

24.265.800  

Tổng cộng   244.958.100  

Bằng chữ :  Hai trăm bốn mươi bốn triệu chín trăm năm mươi tám nghìn một trăm đồng chẵn 

 

 Công ty TNHH AMV PHARMACEUTICAL 

TT Tên hoạt chất Nồng đô, hàm lượng Tên vacxin 

Đơn 

vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền  

(+VAT) 

1 

Kháng nguyên tinh 

khiết bất hoạt Vi rút 

cúm A H1N1; 

Kháng nguyên tinh 

khiết bất hoạt Vi rút 

cúm A H3N2; 

Kháng nguyên tinh 

khiết bất hoạt Vi rút 

cúm B; Kháng 

nguyên tinh khiết 

bất hoạt Vi rút cúm 

B 

Type A H1N1 - 15mcg; 

type A H3N2 - 15mcg; 

Type B - 15mcg; Type B-

15mcg/0,5ml 

GCFlu Quadrivalent Pre-filled 

Syringe inj 
Liều 

Nhóm 

2 
 300   239.925   71.977.500  



 
 

2 

Vi rút Rota sống, 

giảm độc lực, typ 

G1P [8] 

≥ 2 triệu PFU/2ml Rotavin  Lọ 
Nhóm 

4 
 1.000   339.780  339.780.000  

3 

Protein kháng 

nguyên bề mặt 

HBsAg (độ tinh 

khiết ≥ 95%) 

20mcg/1ml Heberbiovac HB (20mcg) Lọ 
Nhóm 

5 
 300  66.780  20.034.000  

4 
Kháng thể kháng 

virus dại 
1000IU/5ml 

Huyết thanh kháng dại tinh chế 

(SAR) 
Lọ 

Nhóm 

4 
100  387.555  38.755.500  

5 

Virus dại bất hoạt ( 

chủng L. Pasteur 

2061/Vero được 

nhân giống trên tế 

bào Vero) 

 ≥ 2,5 IU / 0,5ml Abhayrab Lọ 
Nhóm 

5 
600  164.800   98.880.000  

Tổng cộng                569.427.000  

Bằng chữ :  Năm trăm sáu mươi chín triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn 

 

 Công ty CP dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội 

TT Tên hoạt chất Nồng đô, hàm lượng Tên vacxin 

Đơn 

vị 

tính 

Nhóm 

TCKT 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền  

(+VAT) 

1 

Mỗi 0,5ml: Giải độc tố bạch hầu 

không dưới 20 IU; Giải độc tố uốn 

ván không dưới 40 IU; Kháng 

nguyên Bordetella pertussis: Giải 

độc tố ho gà (PT) 25 mcg, Ngưng 

kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 

Mỗi 0,5ml: Giải độc tố bạch hầu 

không dưới 20 IU; Giải độc tố uốn 

ván không dưới 40 IU; Kháng 

nguyên Bordetella pertussis: Giải 

độc tố ho gà (PT) 25 mcg, Ngưng 

kết tố hồng cầu dạng sợi (FHA) 25 

Hexaxim 
Bơm 

tiêm 

Nhóm 

1 
800  865.200  692.160.000  



 
 

mcg; Vi-rút bại liệt (bất hoạt): týp 1 

(Mahoney) 40 đơn vị kháng nguyên 

D, týp 2 (MEF-1) 8 đơn vị kháng 

nguyên D, týp 3 (Saukett) 32 đơn vị 

kháng nguyên D; Kháng nguyên bề 

mặt viêm gan B5 10 mcg; 

Polysaccharide của Haemophilus 

influenzae týp b (Polyribosylribitol 

Phosphate) 12 mcg; cộng hợp với 

protein uốn ván 22-36 mcg 

mcg; Vi-rút bại liệt (bất hoạt): týp 1 

(Mahoney) 40 đơn vị kháng nguyên 

D, týp 2 (MEF-1) 8 đơn vị kháng 

nguyên D, týp 3 (Saukett) 32 đơn vị 

kháng nguyên D; Kháng nguyên bề 

mặt viêm gan B5 10 mcg; 

Polysaccharide của Haemophilus 

influenzae týp b (Polyribosylribitol 

Phosphate) 12 mcg; cộng hợp với 

protein uốn ván 22-36 mcg 

2 

Mỗi 0,5ml vắc xin (dạng mảnh, bất 

hoạt) chứa: A/Brisbane/02/2018 

(H1N1)pdm09-sử dụng chủng tương 

đương (A/Brisbane/02/2018, IVR-

190) 15 microgam HA; 

A/South Australia/34/2019 (H3N2)-

sử dụng chủng tương đương  

(A/South Australia/34/2019, IVR-

197) 15 microgam HA; 

B/Washington/02/2019-sử dụng 

chủng tương đương 

(B/Washington/02/2019, chủng 

hoang dã) 15 microgam HA; 

B/Phuket/3073/2013-sử dụng chủng 

tương đương (B/Phuket/3073/2013, 

chủng hoang dã) 15 microgam HA 

Mỗi 0,5ml vắc xin (dạng mảnh, bất 

hoạt) chứa: A/Brisbane/02/2018 

(H1N1)pdm09-sử dụng chủng tương 

đương (A/Brisbane/02/2018, IVR-

190) 15 microgam HA; 

A/South Australia/34/2019 (H3N2)-

sử dụng chủng tương đương  

(A/South Australia/34/2019, IVR-

197) 15 microgam HA; 

B/Washington/02/2019-sử dụng 

chủng tương đương 

(B/Washington/02/2019, chủng 

hoang dã) 15 microgam HA; 

B/Phuket/3073/2013-sử dụng chủng 

tương đương (B/Phuket/3073/2013, 

chủng hoang dã) 15 microgam HA 

Vaxigrip 

tetra   

Bơm 

tiêm 

Nhóm 

1 
300  270.000  81.000.000  

Tổng cộng 773.160.000  

Bằng chữ :  Bảy tăm bảy mươi ba triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn 
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